

4
Phụ lục II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẤY MẪU KIỂM TRA 
VÀ XÉT NGHIỆM DOPING
(Kèm theo Thông tư số        /2025/TT-BVHTTDL ngày       tháng      năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. Lấy mẫu kiểm tra doping
		1. Mô tả nội dung công việc:
	TT
	Nội dung công việc
	Người thực hiện

	1
	Xây dựng kế hoạch lấy mẫu kiểm tra doping
	

	-
	Xây dựng bảng đánh giá nguy cơ các môn thể thao
	Viên chức hạng III và tương đương

	-
	Tổng hợp danh sách Vận động viên đội tuyển quốc gia theo từng môn thể thao
	Viên chức hạng IV và tương đương

	-
	Xây dựng kế hoạch lấy mẫu các môn thể thao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
	Viên chức hạng III và tương đương


	-
	Xây dựng dự toán, kinh phí kế hoạch lấy mẫu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
	

	2
	Khảo sát các địa điểm lấy mẫu
	Viên chức hạng III và tương đương

	3
	Tổ chức lấy mẫu kiểm tra doping
	

	-
	Chuẩn bị đề xuất trang thiết bị, vật tư
	Viên chức hạng IV và tương đương

	-
	Xây dựng lệnh lấy mẫu kiểm tra doping
	Viên chức hạng III và tương đương

	-
	Điều phối nhân viên lấy mẫu và nhân viên hỗ trợ
	

	-
	Thực hiện quy trình lấy mẫu theo quy định
	Viên chức hạng IV và tương đương

	4
	Thanh, quyết toán các khoản chi
	Viên chức hạng III và tương đương





		2. Bảng định mức:
ĐVT: 01 đợt lấy mẫu cho 01-06 VĐV/ngày, tại 01 địa điểm
	TT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số 
định mức hao phí

	1
	Nhân công
	
	

	
	Lao động trực tiếp
	
	

	-
	Viên chức hạng III và tương đương
	Công
	2

	-
	Viên chức hạng IV và tương đương
	Công
	6

	
	Lao động gián tiếp (tương đương 15%)
	Công
	1,2

	2
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	
	

	-
	Máy đo tỷ trọng
	Ca
	0,00150

	-
	Thùng bảo quản mẫu máu
	Ca
	0,00050

	-
	Máy đo huyết áp
	Ca
	0,00025

	-
	Tủ lạnh bảo quản mẫu
	Ca
	0,00080

	-
	Tivi
	Ca
	0,00080

	3
	Vật liệu sử dụng lấy mẫu nước tiểu
	
	

	-
	Bộ kít lấy mẫu nước tiểu
	Bộ
	09

	-
	Cốc đựng mẫu
	Cốc
	12

	-
	Niêm phong mẫu thiếu
	Bộ
	06

	-
	Biên bản lấy mẫu kiểm tra doping
	Bộ
	18

	-
	Biên bản vận chuyển mẫu
	Bộ
	06

	-
	Phiếu báo cáo bổ sung
	Bộ
	06

	-
	Biên bản không thực hiện được nhiệm vụ
	Bộ
	06

	-
	Báo cáo của nhân viên lấy mẫu
	Bộ
	02

	-
	Phiếu báo cáo bổ sung ABP
	Bộ
	06

	-
	Cặp trình ký
	Chiếc
	06

	-
	Hộp giấy
	Hộp
	02

	-
	Kéo
	Chiếc
	02

	-
	Thước kẻ
	Chiếc
	03

	-
	Pin tiểu lắp máy tỷ trọng
	Đôi/máy
	03

	-
	Găng tay
	Đôi
	06

	-
	Túi nilon đựng rác
	Chiếc
	04

	-
	Thùng đựng rác
	Chiếc
	02

	-
	Pipet (ống hút mẫu)
	Chiếc
	12

	-
	Giấy vệ sinh
	Cuộn
	02

	-
	Xà phòng rửa tay
	Chai
	01

	-
	Nước uống
	Chai
	36

	4
	Vật liệu sử dụng lấy mẫu máu
	
	

	-
	Bộ kít niêm phong và vận chuyển mẫu máu
	Bộ
	08

	-
	Bộ kim, ống đựng mẫu máu
	Bộ
	08

	-
	Thùng đựng rác thải y tế
	Chiếc
	02

	-
	Bông, băng, cồn, gạc
	Bộ
	08

	-
	Khay inox
	Chiếc
	02

	-
	Giá đựng mẫu
	Chiếc
	02

	-
	Gối kê tay
	Chiếc
	02

	-
	Dây garo lấy máu tĩnh mạch
	Chiếc
	02

	-
	Thiết bị theo dõi nhiệt độ cho mẫu máu khi vận chuyển
	Chiếc
	02

	-
	Gel lạnh bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu
	Túi
	20













II . Xét nghiệm doping
		1. Mô tả nội dung công việc:
	TT
	Nội dung công việc
	Người thực hiện

	1
	Liên hệ với phòng xét nghiệm sẽ thực hiện việc phân tích mẫu để kiểm tra doping
	Viên chức hạng III và tương đương

	2
	Chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến vận chuyển mẫu
	Viên chức hạng IV và tương đương

	3
	Nhận mẫu từ bộ phận lấy mẫu
	

	4
	Kiểm định mẫu máu
	

	5
	Vận chuyển mẫu nước tiểu đến phòng xét nghiệm
	Đơn vị vận chuyển quốc tế

	6
	Vận chuyển xách tay mẫu máu đến phòng xét nghiệm (trong trường hợp cần thiết)
	Viên chức hạng IV và tương đương

	7
	Xét nghiệm mẫu
	Phòng Xét nghiệm được Tổ chức phòng, chống doping thế giới (WADA) công nhận

	8
	Thanh, quyết toán các khoản chi
	Viên chức hạng III và tương đương


		
		2. Bảng định mức: 
										   ĐVT: 01 đợt xét nghiệm mẫu
	TT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số 
định mức 
hao phí

	
	Nhân công
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]Lao động trực tiếp
	
	

	-
	Viên chức hạng IV và tương đương
	Công
	2

	
	Lao động gián tiếp (tương đương 15%)
	Công
	0,3










